
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 18, Đường D3, Khu phố 5, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

16/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯỜNG SÂM

3703184282

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại. 

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
 

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, trứng gà, trứng 
vịt, thủy sản, rau, quả; Cà phê, chè, đường, sữa và các sản 
phẩm sữa; Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
(không hoạt động tại trụ sở). Bán buôn cà phê hạt đã rang hoặc 
chưa rang, cà phê bột, ca cao, bơ, chả cá, chả thịt. Bán buôn, 
xuất nhập khẩu thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)

4632

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
 

4641

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nhựa gia dụng. Bán buôn vali, cặp, túi, ví, 
hàng da và giả da khác. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và 
chế phẩm vệ sinh. Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh. Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường, 
tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự. Bán buôn sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm (có nội dung được phép lưu hành). 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao (trừ súng đạn thể thao, vũ 
khí thô sơ). Bán buôn ổ khóa các loại. Bán buôn đồ dùng cho 
nhà bếp.

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯỜNG SÂM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUONG SAM COMPANY LIMITED.
Tên công ty viết tắt: TUONG SAM CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0978379956
Email: tuongsam2023@gmail.com

Fax:
Website:
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7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng dùng trong 
ngành nhựa,mua bán trang thiết bị y tế, dụng cụ y khoa. Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi). Bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị 
phụ tùng ngành xây dựng, ngành lương thực- thực phẩm- nông 
lâm, thủy hải sản – hàng hải – công nghiệp ( trừ thuốc bảo vệ 
thực vật), máy khí nén, máy phát điện, các thiết bị giáo dục.

4659

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép, thép không gỉ, đồng, chì, nhôm, 
kẽm và các kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành 
phẩm: thỏi, thanh , tấm, lá ,dài, dạng hình (trừ vàng miếng và 
bán buôn phế liệu tại trụ sở)

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:  Mua bán các loại cửa cuốn, cửa xếp;  Mua bán sắt, 
thép, tôn, khung nhôm kính;  Bán buôn xi măng;  Bán buôn 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;  Bán buôn kính xây dựng;  Bán 
buôn sơn, vécni;  Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;  Bán 
buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn cao su, hạt nhựa; Bán buôn phế liệu, phế 
thải kim loại, phi kim loại (không hoạt động tại trụ sở); Bán 
buôn hóa chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp (không tồn 
trữ hóa chất). Bán buôn giấy; Bán buôn hạt nhựa, sản phẩm từ 
nhựa. Bán buôn nguyên liệu ngành in. Bán buôn giấy in, giấy 
nhám, giấy trang trí, giấy làm bao bì;Bán buôn phụ liệu may 
mặc và giày dép; Bán buôn sợi dệt; Bán buôn bột giấy; Bán 
buôn chất dẻo dạng nguyên sinh.
 

4669(Chính)

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

12. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ben, cần cẩu, xe cuốc, xe lu, xe ủi;Cho 
thuê xe ô tô, xe máy và các phương tiện vận tải khác;Cho thuê 
xe chở khách (không có lái xe đi kèm); Cho thuê xe tải, bán 
rơmooc; Cho thuê xe giải trí

7710

13. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn bách hoá tổng hợp, bán buôn hàng điện lạnh

4690

14. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 

1410
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5.000.000.000 VNĐ

15. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Cưa, xẻ, gia công chế biến gỗ
 

1610

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 

4933

17. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 

3290

18. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
 

4751

19. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
 

4759

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
 

4772

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040090005576

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Hoa Tây, Xã Nghi Hoa, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 1703, Đường số 1, Tổ 1, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

NGUYỄN KHẮC HOÀN Nam
28/10/1990 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040090005576
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Hoa Tây, Xã Nghi Hoa, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: 1703, Đường số 1, Tổ 1, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KHẮC HOÀN Nam

28/10/1990 Kinh Việt Nam

19/04/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch kiêm Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 17/01/2024 đến ngày 16/02/2024


